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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số: 341 /ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

  

  
Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn 

 

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm 2021 của hệ Liên thông đại học chính quy. 

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh, số liệu sinh viên trúng tuyển Khóa 26.2 - hệ Liên 

thông đại học chính quy của Phòng Đào tạo. 

Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban 

chuyên môn và Bộ môn Thời Khóa Biểu chính thức học kỳ cuối năm 2021 của Khóa 

26.2 - hệ Liên thông đại học chính quy (học kỳ thứ 1). 

Việc học tập và giảng dạy thực hiện theo Thông báo số 1370/TB-ĐHKT-

KHĐTKT ngày 02/8/2021, V/v giảng dạy, học tập từ ngày 09/8/2021 theo hình thức 

online. 

Hướng dẫn học online cho sinh viên do Phòng Đào tạo thực hiện. 

Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị các Khoa đào tạo, Ban chuyên 

môn và Bộ môn phân công giảng viên, gửi về địa chỉ email qlgd@ueh.edu.vn trước 

ngày 09/10/2021 đồng thời thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. 

Trân trọng, 

 

  

 KT. TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KT 

           Nơi nhận:  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 - Như trên;  

 - P.ĐT; 

 - P.TT-PC;       (đã ký) 

 - P.CSVC; 

 - P.TC- KT; 

 - Website P.KHĐT - KT; 

 - Lưu: VT, KHĐTKT. ThS. Võ Thị Tâm 
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KHÓA 26.2 – HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Học kỳ thứ 1) (CHÍNH THỨC) 
 

 THỜI GIAN 

Học lý thuyết 11/10/2021 – 31/12/2021  

Ngày nghỉ 19/11/2021 

 

 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2021 

                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

ONLINE   HỌC ONLINE 

 

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) SẼ ĐƯỢC PHÒNG KHĐT – KT THÔNG BÁO SAU 

 
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

 3 21C4MAN50212301 60 AD01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Quản trị nguồn nhân lực  3 21C4MAN50200401 60 AD01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

Quản trị điều hành  3 21C4MAN50200303 60 AD01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

 3 21C4MAN50212302 60 AD02 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Quản trị nguồn nhân lực  3 21C4MAN50200402 60 AD02 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Quản trị điều hành  3 21C4MAN50200304 60 AD02 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

 

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH VÀ CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/EN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Tài chính doanh nghiệp  3 21C4FIN50500103 50 FN01,NH01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  
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CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kỹ năng Nghe TATM 4  2 21C4LIS51301202 50 AV01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 10/12/21  

Kỹ năng Nói TATM 4  2 21C4SPE51301802 50 AV01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 29/11/21  

Kỹ năng Viết TATM 4  2 21C4WRI51303002 50 AV01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 01/12/21  

Kỹ năng Đọc TATM 4  2 21C4REA51302402 50 AV01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 06/12/21 - 20/12/21  

4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 08/12/21 - 22/12/21 

6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 17/12/21 - 24/12/21 

 

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/EN TC MÃ LHP SLDK LỚP 

SV 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hệ thống thông tin quản lý  3 21C4INF50900802 70 FT01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Quản trị chiến lược toàn cầu  3 21C4BUS50317802 70 FT01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Quản trị tài chính  3 21C4FIN50503902 70 FT01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

Hệ thống thông tin quản lý  3 21C4INF50900803 70 FT02 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Quản trị chiến lược toàn cầu  3 21C4BUS50317803 70 FT02 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

Quản trị tài chính  3 21C4FIN50503903 70 FT02 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Hệ thống thông tin quản lý  3 21C4INF50900804 70 FT03 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

Quản trị chiến lược toàn cầu  3 21C4BUS50317804 70 FT03 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Quản trị tài chính  3 21C4FIN50503904 70 FT03 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

 

 

 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/EN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hệ thống thông tin quản lý  3 21C4INF50900801 60 IB01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Quản trị chiến lược toàn cầu  3 21C4BUS50317801 60 IB01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Quản trị tài chính  3 21C4FIN50503901 60 IB01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  
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CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/EN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán công  3 21C4ACC50706501 60 KN01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Kế toán quản trị 1  3 21C4ACC50706304 60 KN01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

Kế toán tài chính căn bản 2  3 21C4ACC50711401 60 KN01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Kế toán công  3 21C4ACC50706502 60 KN02 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Kế toán quản trị 1  3 21C4ACC50706305 60 KN02 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Kế toán tài chính căn bản 2  3 21C4ACC50711402 60 KN02 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

 

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/EN TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Quản trị du lịch  3 21C4TOU51500101 30 KS01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Quản trị nhân sự du lịch  3 21C4TOU51500801 30 KS01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

Quản trị quan hệ khách hàng  3 21C4TOU51500701 30 KS01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

 

 

 

NGÀNH MARKETING KHÓA 26.2 LTĐHCQ 

TÊN HỌC PHẦN VN/EN TC MÃ LHP SLDK LỚP 

SV 

THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hệ thống thông tin quản lý  3 21C4INF50900805 70 MR01 2 4 17g45 - 21g10 ONLINE 11/10/21 - 27/12/21  

Quản trị chiến lược toàn cầu  3 21C4BUS50317805 70 MR01 4 4 17g45 - 21g10 ONLINE 13/10/21 - 29/12/21  

Quản trị tài chính  3 21C4FIN50503905 70 MR01 6 4 17g45 - 21g10 ONLINE 15/10/21 - 31/12/21  

CN 4 07g10 - 10g40 ONLINE 21/11/21 

 

 


